
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 51 3024 UXTC 16 tuần nhiều nhân

17 2 37 1011 UXTC 16 tuần t/phát/VMC Bóc NX

17 3 48 2012 UXTC 16 tuần nhiều nhân

17 4 39 1001 UXTC 12 tuần

18 5 51 1011 NXTC 14 tuần

18 6 49 3013 UXTC 16 tuần nhiều nhân

18 7 44 0020 Đa NXTC to

18 8 44 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 56 6016 U hạ vị 15 cm nghi UBT

17 2 40 2002 UXTC 14 tuần t/phát/VMC Bóc NX

18 3 49 2002 UXTC 14 tuần

18 4 46 ĐT UXTC 20 tuần

18 5 41 2022 UXTC 14 tuần

18 6 40 2012 UXTC 14 tuần

7 41 ĐT NXTC 9 cm

3 0 0

3 0 0

17 1 51 3023 UXTC 20 tuần

17 2 37 0000 Đa NXTC/VS I

18 3 45 2002 UXTC 18 tuần

DỰ BỊ

NHU + ĐÌNH HÀO

NHU + Q.HẢI

TH.VÂN + YÊN + ÚT

TH.VÂN + YÊN + ÚT

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + P.DUNG 2

Q.KHOA + T.NGỌC + P.DUNG 2

G CHUỒN + M.PHƯƠNG2 + TRÍ 2

G CHUỒN + M.PHƯƠNG2 + TRÍ 2

BÙI PHƯỢNG + TRÍ 1 + T.DUNG.NT

BÙI PHƯỢNG + TRÍ 1 + T.DUNG.NT

H.CẨM + B.TRÂN.NT + M.THƠ.NT

H.CẨM + B.TRÂN.NT + M.THƠ.NT

THIÊN TRANG + HIẾN MINH + P.THẢO.NT

THIÊN TRANG + HIẾN MINH + P.THẢO.NT

BS SẢN A + NỚP

BS SẢN A + Q.BẢO

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THẢO.PNT.DT 

BS SẢN A + VĂN

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

V.HÒA + TẠLINH + TẤN ĐẠT

V.HÒA + TẠLINH + TẤN ĐẠT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX + KT 2 ODT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT (khó)

Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 10/04/2016 (Tuần3)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

TRẦN THỊ DUNG

DƯƠNG THỊ CÚC

ĐIỂU THỊ HÀ

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ CHƯ

NGUYỄN THỊ TIÊN

BN SẢN A

TRẦN THỊ QUÍ

PHẠM THỊ HOÀN

HUỲNH MỸ HOA

NGUYỄN THỊ THẮM

PHẠM THU HƯƠNG

LÊ THỊ HỒNG VÂN

LIÊU NGỌC PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ MƯỜI

TRẦN THỊ HẰNG

HỒ THỊ HOA

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGÔ THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ ÚT CẨM

LƯỜNG THỊ THU

830

865

825

1333

826

869

SHC

776

798

796

781

KP

768

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

739

794

PM

Ngày: 04/04/2016 

Ngày: 05/04/2016 

Ngày: 06/04/2016 

828

807

1342

812



18 4 42 ĐT UXTC 20 tuần

18 5 39 0000 UXTC 16 tuần

18 6 36 0020 UXTC 16 tuần

7 33 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2032 UXTC 18 tuần

17 2 39 2012 UXTC 16 tuần thoái hóa

18 3 45 2012 UXTC thoái hóa

18 4 38 ĐT UXTC 14 tuần nhiều nhân

18 5 40 1001 UXTC 14 tuần gây cường kinh

18 6 35 2002 UXTC 16 tuần

7 33 1001 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 51 1011 UXTC 15 tuần/Tiểu đường

17 2 36 1001 T/d UBT to

18 3 57 3003 UXTC to # 28 tuần

18 4 52 4014 UXTC 14 tuần

18 5 47 2002 Đa NXTC + UBT(P)

18 6 38 0010 Adenomyosis/VMC NS; IVF thất bại

7 46 2002 UXTC 14 tuần

H.THU + LỆ QUYÊN + P.THẢO.NT

D.PHƯỢNG + M.TUYỀN + MINH ĐỨC

D.PHƯỢNG + M.TUYỀN + MINH ĐỨC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ KHANH 

BS SẢN A + K.XUYẾN

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

H.THU + LỆ QUYÊN + P.THẢO.NT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƯƠNG.PNT

D.MINH + THU BA + A.THƯ2

D.MINH + THU BA + A.THƯ2

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

DỰ BỊ

T.BÌNH + ĐÀM VÂN 

T.BÌNH + NGỌC DIỄM

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 1 tháng 4 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP(P)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

NGUYỄN THỊ HUÊ

ĐỖ THỊ ÁI LANG

VÕ THỊ MỸ DUNG

PHẠM THỊ THỦY NGÂN

NGUYỄN THỊ NHON

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

ĐẶNG KIỀU HƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

MAI THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

BN SẢN A

TRẦN THỊ GÁI

LÂM THỊ NHI

NGUYỄN THỊ LY

NGUYỄN THỊ LAN

PHẠM THỊ LÙNG

TRẦN THỊ LỆ HẰNG

LỮ THỊ KIM LIÊN

ĐỖ THỊ CHIỀU

TRẦN THỊ KHÁ

BN SẢN A

1699

899

1440

KP

1572

894

850

1534

1487

895

861

1485

1393

732

878

866

887

1035

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/04/2016 

Ngày: 08/04/2016 


